
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN TRÀ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:      /BC-UBND  Sơn Trà, ngày  15  tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an 
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Phần thứ nhất 

Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng – an ninh quý I năm 2023 

 

I. Lĩnh vực kinh tế. 

1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp 

- Trồng trọt: Vận động Nhân dân trồng và chăm sóc vụ lúa đông – xuân với 

tổng diện tích 60 ha, cây ngô 02 ha, rau, củ, quả các loại 04 ha. Thu hoạch 06 ha 

cây gừng gió, tổng sản lượng ước đạt niên vụ 2022 – 2023 ước đạt 20 tấn (Công ty 

TNHH Hoàng Linh Biotech đã bao tiêu với số lượng 4.335 kg, bán khác 1.500kg), 

xây dựng kế hoạch liên kết trồng và bao tiêu sản phẩm 05 ha niên vụ 2023 – 2024. 

- Về chăn nuôi: Đã cung cấp cho thị trường 3,6 tấn thịt hơi (đã bán 16 con 

bò, trâu 02 con, 05 con dê), thu về tổng giá trị 360 triệu đồng. Tổng đàn gia súc, 

gia cầm toàn xã tính đến tháng 3/2023 là 3.008 con. Trong đó:  

- Tổng đàn trâu hiện có 105 con, đạt 102,9% chỉ tiêu UBND huyện giao;  

- Tổng đàn bò hiện có 680 con, đạt 67% chỉ tiêu UBND  huyện giao;  

- Tổng đàn dê hiện có 103 con, đạt 163,5% chỉ tiêu UBND huyện giao;  

- Tổng đàn lợn hiện có 120 con, đạt 9,3% so với chỉ tiêu UBND huyện giao; 

Tổng đàn gia cầm hiện có 2.000 con, đạt 64,5% chỉ tiêu UBND huyện giao. 

b. Về lâm nghiệp: Đã thu hoạch 0,5 tấn quế vỏ khô, 400 tấn keo nguyên 

liệu, 60 tấn lồ ô. Công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng tiếp tục được triển 

khai thực hiện với diện tích rừng được chăm sóc bảo vệ 1.104,66 ha rừng trồng, tỷ 

lệ độ che phủ của rừng đạt 35,06%. Tổ chức tổ chức tuần tra, kiểm tra 03 đợt, 

không phát hiện có vụ việc vi phạm. 

2. Thu, chi ngân sách Nhà nước, tín dụng 

a. Tình hình thu, chi ngân sách 

* Tình hình thu ngân sách đến hết ngày 10/3/2023 
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Tổng thu ngân sách: 1.820.127.000 đồng, đạt 30,4% so với dự toán được 

giao. Trong đó: 

- Thu điều tiết trên địa bàn: 0 đồng 

- Thu cân đối: 1.722.427.000 đồng 

- Thu bổ sung có mục tiêu: 97.700.000 đồng 

- Thu kết dư ngân sách : 0 đồng 

* Tình hình thực hiện chi ngân sách đến hết ngày 10/3/2023. 

Tổng chi ngân năm: 1.002.286.000 đồng, đạt 16,7% so với dự toán được 

giao. Trong đó: 

- Chi thường xuyên: 1.002.286.000  đồng 

- Chi nộp trả ngân sách kinh phí hết nhiệm vụ chi: 0 đồng. 

b. Công tác cho vay tín dụng: Tính đến ngày 06/3/2023 Ngân hàng chính 

sách huyện đã ủy thác cho các tổ chức chính trị vay là 19.396.100.000 đồng, số hộ 

vay vốn là 562 hộ. Trong đó:  

Hội Liên hiệp Phụ nữ: 145 hộ vay, tổng số dư nợ là 5.538.000.000 đồng; 

Hội Nông dân: 323 hộ vay, tổng số dư nợ là 10.861.400.000 đồng; Đoàn Thanh 

niên: 94 hộ vay, tổng số dư nợ: 2.996.700.000 đồng. 

1.3. Thương mại – Dịch vụ 

Toàn xã có 78 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong đó: có 48 cơ sở buôn bán 

các mặt hàng thiết yếu, 30 cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực như xay sát, nấu 

rượu, mộc. Phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động nhỏ lẻ. 

1.4. Các Chương trình, dự án 

a. Vốn xây dựng cơ bản: Thực hiện đầu tư xây dựng mới 02 công trình, 

chuyển tiếp 07 công trình với tổng mức đầu tư đồng. Cụ thể:  

- Công trình đầu tư xây dựng năm 2023: Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng 

thôn Trà Xuông, tổng mức đầu tư 1.150.000.000 đồng; công trình BTXM tuyến 

đường tổ 6 đến tổ 5 thôn Trà Xuông, tổng mức đầu tư 1.150.000.000 đồng. 

- Công trình chuyển tiếp: BTXM tuyến UBND xã đi thôn Đông (GĐ1) tổng 

mức đầu tư 1.380.000.000 đồng, đã giải ngân đạt 28,94% kế hoạch vốn giao; 

BTXM tuyến UBND xã đi thôn Đông (GĐ2) tổng mức đầu tư 1.495.000.000 đồng, 

đã giải ngân 9,31% kế hoạch vốn giao; công trình hệ thống nước sinh hoạt tổ 5 – 

thôn Hà tổng mức đầu tư 843.300.000 đồng; công trình hệ thống nước sinh hoạt tổ 

2 – thôn Sơn tổng mức đầu tư 1.231.000.000 đồng, đã giải ngân 37,98% kế hoạch 

vốn giao; nhà sinh hoạt thôn Trà Bao với tổng mức đầu tư 1.495.000.000 đồng, đã 

giải ngân 23,4%; thuỷ lợi Sà Pao – Nà Hồng tổng mức đầu tư 1.000.000.000 đồng, 

đã giải ngân 36,51% tổng kế hoạch vốn giao; công trình trường mầm non số 1 Sơn 

Trà, tổng mức đầu tư 1.400.000.000 đồng, đã giải ngân 73,71%. UBND xã đã tổ 
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chức làm việc với các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị thi công đã 

có văn bản cam kết bàn giao đưa vào sử dụng trước 30/6/2023. 

b. Vốn sự nghiệp: 

Tiếp tục triển khai các nguồn vốn sự nghiệp chuyển tiếp từ năm 2022. Cụ 

thể: dự án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 490 triệu đồng (vốn DTMN); dự án liên 

kết sản xuất theo chuỗi giá trị 368 triệu đồng (vốn DTMN); dự án đa dạng hoá sinh 

kế, phát triển mô hình giảm nghèo 265 triệu đồng (vốn GNBV); dự án hỗ trợ phát 

triển lâm nghiệp 115 triệu đồng (vốn GNBV). 

1.5. Công tác đất đai, tài nguyên môi trường 

Thực hiện công tác thống kê đất đai1; phối hợp với đơn vị tư vấn, Trung tâm 

phát triển quỹ đất đo đạc kiểm kê tài sản công trình Eo Xa Lan - thôn Sơn, kiểm kê 

tài sản công trình đường điện tổ 6 đến tổ 7 thôn Sơn.  thực hiện cấp 246 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng  đất lúa trên địa bàn xã với tổng diện tích 23.6651,3 m2. Đối 

với cấp GCNQSD đất lâm nghiệp đơn vị tư vấn đã đo đạc khoản 22 ha, và tiếp tục 

hoàn thiện đo đạc bổ sung và hoàn thiện trong quý II. Hoàn thành thủ tục hồ sơ  

yêu cầu Công Ty Nam An Lộc trả lại diện tích khoản 21 ha cho UBND xã quản lý. 

Phối hợp với các ban nghành xuống thôn, tổ tuyên truyền luật đất đai.  

Lĩnh vực Lâm nghiệp: Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn, Ban quản lý rừng Phòng 

hộ kiểm tra diễn biến rừng. kiểm tra tuần tra truy quýet tiểu khu 69, 78 trên địa bàn 

xã Sơn Trà. 

Lĩnh Vực môi trường: Tổ chức phát dọn tuyến đường từ ngã tư thôn trà 

Bao đến UBND xã. Huy động nhân dân hưởng ứng thu gom rác thải trên địa bàn 

xã. 

1.6. Xây dựng nông thôn mới 

UBND xã chủ động phối hợp với Mặt trận, hội đoàn thể tích cực tuyên 

truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua các 

buổi họp giao ban, họp thôn, tổ. Qua đó, trong năm 2023 thống nhất xây dựng kế 

hoạch để vận động 03 hộ dân thôn Trà Bao hiến đất để làm khu vui chơi, giải trí 

thôn Trà Bao, vận động nhân dân thôn Hà đóng góp tiền, ngày công để mở mới 

tuyến đường tổ 3 đến tổ 4 thôn Hà, vận động thôn Sơn đóng góp tiền, ngày công để 

BTXM tuyến tổ 2, thôn Sơn, vận động Nhân dân thôn Trà Ong hiến đất, ngày 

công, tiền bạc để mở rộng tuyến đường lên trường Mầm non Sơn Trà. Ban hành 

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 về việc phân công nhiệm vụ cho 

cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Sơn Trà. 

Về thực hiện các tiêu chí nông thôn mới: Đạt 8/19 tiêu chí, xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện, phấn đấu cuối năm 2023 đạt 10/19 tiêu chí. 

                                                 
1  Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên là 4.992,88 ha, Trong đó: Đất nông nghiệp: 4.736,22 

ha, chiếm 94,86% diện tích tự nhiên; Đất phi nông nghiệp: 195,84 ha, chiếm 3,92% diện tích tự 

nhiên; Đất chưa sử dụng: 55,87 ha, chiếm 1,72% diện tích tự nhiên. 
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2. Về lĩnh vực văn hóa - Xã hội 

2.1. Giáo dục - đào tạo 

UBND xã chỉ đạo các trường tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên nghiên 

cứu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Sở giáo dục và đào tạo 

tỉnh Quảng Ngãi, Phòng giáo dục huyện Trà Bồng; đồng thời triển khai kịp thời 

các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục huyện đến cán bộ, 

giáo viên và các tổ chức đoàn thể để nắm và thực hiện công tác phối hợp được 

đồng bộ. 

Năm học 2022-2023 tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn xã hệ thống 

giáo dục đào tạo gồm có 05 cơ sở Trường (Trường Mẫu giáo số 1 Sơn Trà, Trường 

Mẫu giáo số 2 Sơn Trà; Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Trà; Trường PTDTBT 

TH&THCS Sơn Trà; Trường THCS Sơn Trà) và 01 Trung tâm học tập cộng đồng 

xã đủ đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân trong toàn xã. Năm học 2022-2023, 

toàn xã có 937 học sinh ở 03 cấp học: Mẫu giáo 277 trẻ, Tiểu học 391 học sinh, 

Trung học sơ sở 295 học sinh. 

Tổ chức làm việc với Hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã về nhiệm vụ, 

giải pháp giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, học giả gạo; tình hình quản lý sử 

dụng máy tính của phụ huynh và học sinh theo Chương trình “Sóng và máy tính 

cho em”; thống nhất nội dung phát động phòng trào dạy tốt, học tốt để tổ chức hội 

nghị biểu dương khen thưởng năm 2023. Qua đó, Toàn xã có 74 học sinh bỏ học, 

học giả gạo. Trong đó: Trường PTDTBT THCS Sơn Trà 50 em, trường PTDTBT 

THCS&TH Sơn Trà 21 em, trường PTDTBT TH Sơn Trà 03 em, Toàn xã được 

cấp 560 máy tính bảng cho 560 em học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Cụ 

thể trường PTDTBT TH Sơn Trà được cấp 136 máy/136 học sinh, hiện nay đã hử 

hỏng 21 máy; trường PTDTBT THCS&TH Sơn Trà được cấp 326 cái/326 học 

sinh, đến nay đã hư hỏng 228 máy; trường PTDTBT THCS được cấp 98 máy/98 

học sinh, hiện đã hư hỏng 47 máy. UBND xã đã ban hành Kết luận số 02/KL-

UBND ngày 27/02/2023 để chỉ đạo các ban, ngành vào cuộc tuyên truyền, vận 

động học sinh đi học trở lại và sử dụng máy tính bảng một cách khoa học đúng 

theo mục đích của đề án. 

2.2. Văn hóa - thông tin - thể thao, lao động, việc làm. 

Tổ chức các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đá Quý Mão, cụ thể: Tổ chức 

giải bóng đá, bóng chuyền nhân dịp Tết Nguyên đán với 24 đội tham gia: Treo 

băng rôn tuyên truyền tại trụ sở UBND xã, xây dựng 02 cổng chào. Tổ chức tuyên 

truyền cho nhân dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, dọn dẹp vệ sinh, đường 

làng, ngõ xóm. Ban hành kế hoạch số 30/UBND ngày 03/03/2023 của UBND xã 

về kế hoạch tổ chức ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn xã 

Sơn Trà. 

- Lao động việc làm: Toàn xã có 3731 lao động (từ 15 tuổi trở lên), số người 

có việc làm 3.208 người, chiếm tỷ lệ 85,98%, số lao động làm việc trong các cơ 

quan nhà nước, doanh nghiệp 81 người. 
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2.3. Chính sách xã hội, công tác dân tộc 

Tiếp nhận và trao tặng quà tết nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023: 

UBND xã phối hợp Phòng Dân tộc huyện cấp phát 920 chai dầu ăn, 1.840 chai 

nước mắm, 4.196 túi bột ngọt, 4.196 kg muối cho nhân dân nhân dịp Tết Nguyên 

đán theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND  huyện. Tổ chức thăm và tặng cho các 

đối tượng chính sách là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với 

cách mạng trên địa bàn 40 xuất, kinh phí thực hiện 12.000.000 đồng (300.000 

đồng/xuất tiền mặt). Tiếp nhận và trao tặng 727 xuất quà của của Chủ tịch nước, 

của các ban, ngành tỉnh, huyện, các tổ chức, cá nhân trao tặng2. 

Công tác chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng và đối tượng 

BTXH: Tổng kinh phí thực hiện chi trả cho người có công với cách mạng và đối 

tượng BTXH là 1.193.449.000. Cụ thể: Chi trả trợ cấp tháng 1 và tháng 03 năm 

2023 cho 57 đối tượng người có công với kinh phí: 430.069.000 đồng. Chi trả 

763.380.000 đồng cho 466 đối tượng bảo trợ xã hội. 

2.4. Y tế 

Trạm có 8 cán bộ, nhân viên, 6 y tế thôn bản. Tổ chức khám chữa bệnh 

1.115 lượt. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được 

chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo, đúng kế hoạch đề ra.  

Công tác y tế dự phòng được chú trọng, đã chủ động giám sát và điều trị tích 

cực nguồn lây chính, không có ca KSTSR, không có ca tay chân miệng, không có 

ca viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Tiếp tục thực hiẹn tốt công tác tuyên 

truyền phòng chống dịch bệnh chân tay miệng, sốt xuất huyết, sởi, rubella… 

Trong tháng đầu năm 2023, UBND xã thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT 

đảm bảo, thực hiện điều chỉnh 717 thẻ BHYT cụ thể: nghèo tăng 210 thẻ, giảm 167 

thẻ; DTTS tăng 148, giảm 22 thẻ; BTXH tăng 12 thẻ; giảm 01 thẻ, NCT tăng 30, 

giảm 8, NCC: giảm 2. 

2.5. Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

                                                 
2 Quà Tết của Chủ tịch nước: tổng số đối tượng 69 đối tượng, kinh phí 20.700.000 đồng. đã chi xong. Quà Tết của 

tỉnh: 74 đối tượng, kinh phí 37.000.000đồng. Quà Tết hưu trí: 09 xuất, 300.000 đồng/xuất, với tổng số tiền 

2.700.000 đồng, đến nay đã hoàn thành việc chi trả. Quà Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện 

thăm 5 đối tượng người có công trên địa bàn vào ngày 16/01/2023; Quà từ chùa Kim Long và Chùa Tiền Giang: 150 

xuất, tổng kinh phí 45.000.000 đồng (Bằng hiện vật bao gồm: mền, gạo, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt). Quà của đoàn 

từ thiện Nhật Thạnh: 100 xuất, tổng kinh phí 15.000.000 đồng (Mỗi xuất trị giá: 150.000đồng/xuất, quà bằng hiện 

vật: Gạo, mì tôm, quần áo cũ); Quà của Công ty giao hàng tiết kiệm: 100 xuất, tổng kinh phí 120.000.000 đồng (mỗi 

xuất trị giá: 1.200.000 đồng trong đó tiền mặt 1000.000đồng/xuất, hiện vật gồm: Gạo, nước mắn, dầu ăn, bột ngọt). 

Quà của Đoàn từ thiện Nguyễn Văn Vũ, Đà Nẵng: 100 xuất, tổng kinh phí, 350.000.000 đồng (mỗi xuất trị giá: 

350.000đồng/xuất, trong đó tiền mặt: 200.000đồng, hiện vật gồm: Nước ngọt, bánh kẹo, sữa). Quà của Công ty thủy 

điện Hataco: 20 xuất, tổng kinh phí 5.000.000 đồng (mỗi xuất trị giá: 250.000 đồng, bằng hiện vật: gạo, nước mắm, 

dầu ăn, bột ngọt). Quà của Công ty điện lực Quảng Ngãi:100 xuất, tổng kinh phí 50.000.000 đồng (mỗi xuất trị giá: 

500.000 đồng, trong đó tiền mặt 200.000 đông, hiện vật gồm: mì tôm, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt). 
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Thực hiện kiểm tra 01 đợt/25 cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra, các 

cơ sở kinh doanh đều tuân thủ đúng theo quy định trong công quản lý, vệ sinh an 

toàn thực phẩm, hiện chưa phát hiện vi phạm.  

2.6. Về lĩnh giảm nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022: Tổng số hộ 628 hộ 

chiếm tỷ lệ 67,67%, Tổng số hộ cận nghèo 169 hộ chiếm tỷ 18 %.  

2.7. Về công tác phòng chống dịch Covid-19 

Tình hình dịch bệnh: trong 03 tháng đầu năm trên địa bàn xã chưa có ca 

nhiễm COVID 19. Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên tiêm chủng: Tỷ lệ tiêm mũi 1 là 2.232 

mũi đạt 100% (trừ các trường hợp chống chỉ định), mũi 2: 2.232 mũi đạt tỷ lệ 

100%, mũi 3: 2.145 mũi đạt tỷ lệ 96%. Độ tuổi từ 12 -17 tuổi mũi 1: 314 mũi đạt 

94%, mũi 2: 307 mũi đạt 97%. Độ tuổi 5 -12 tuổi mũi 1: 440 mũi đạt 77%. 

II. Về công tác nội chính 

1. Công tác cải cách hành chính 

Trong quý 1, UBND xã đã ban hành 13 văn bản3 chỉ đạo, điều hành, đôn đốc 

thực hiện công tác cải cách hành chính của xã. Ngoài ra, sau khi có kết quả công 

bố chỉ số CCHC của huyện về việc phê duyệt và công bố chỉ số CCHC năm 2022 

của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trà Bồng tại Quyết định số 5704/QĐ-

UBND ngày 22/12/2022, UBND xã đã kịp thời tổ chức họp kiểm điểm đánh giá rút 

kinh nghiệm trong năm 2023, bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phấn đấu cải thiện chỉ số 

CCHC xã trong năm 2023. 

Về tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023: Số nhiệm vụ đề ra trong kế 

hoạch: 40 nhiệm vụ. Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 14 nhiệm vụ. Số nhiệm vụ chưa 

đến hạn: 36 nhiệm vụ. 

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính của xã được thực hiện thường 

xuyên và đã đề ra nhiều hình thức tuyên truyền. 

                                                 
3
Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Sơn Trà 

năm 2023; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND xã thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính năm 2023; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 Kiện toàn Tổ tự kiểm tra thực hiện Quyết định 

48/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 27/1/2023 về tự kiểm tra rà soát xử lý 

văn bản QPPL năm 2023. Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 31/01/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 

2023; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 31/12/2023 Tổ chức tiếp xúc đối thoại Chủ tịch UBND xã với nhân dân về 

thủ tục hành chính; Kế hoạch số 22/UBND ngày 3/2/2023 kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm 

liên ngành năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 27/01/2023 của UBND xã triển khai công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 02/11/2022 của 

UBND xã phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số năm 2023; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 

04/01/2021 của UBND xã kế hoạch duy trì, cải tiến ISO năm 2023; Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 

của UBND xã ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn xã Sơn Trà năm 2023; Kế hoạch số 

27/KH-UBND ngày 28/2/2023 của UBND xã về kế hoạch truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Kế 

hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND xã kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn xã năm 2023.  
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Công tác theo dõi thi hành pháp luật được UBND xã quan tâm thực hiện 

ngay từ đầu năm và ban hành Kế hoạch số 22/UBND ngày 3/2/2023 kế hoạch theo 

dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023; Kế hoạch số 

05/KH-UBND ngày 27/1/2023 về tự kiểm tra rà soát xử lý văn bản QPPL năm 

2023; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 27/01/2023 của UBND xã triển khai công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn xã. Trên 

cơ sở đó, chỉ đạo các ban ngành liên quan tham mưu triển khai thực hiện và báo 

cáo kết quả thực hiện theo đúng thời gian yêu cầu.  

Về kết quả giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính: 273 hồ sơ, tổng số hồ sơ đã giải quyết là 273; Số hồ sơ giải quyết đúng hạn 

và trước hạn: 271 hồ sơ. Số hồ sơ quá hạn: 02 hồ sơ. UBND xã đã thực hiện xin lỗi 

người dân, tổ chức theo mẫu 06 của Quyết định 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 

của UBND tỉnh theo Thông báo số 09/TB-UBND ngày 22/02/2023; Thông báo số 

10/TB-UBND ngày 22/02/2023; và trên Trang thông tin điện tử xã (địa chỉ: 

https://xasontra.quangngai.gov.vn tại Banner "THÔNG BÁO XIN LỖI HỒ SƠ 

TRỄ HẸN") 

2. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo 

của công dân: Trong quý I/2023 không có công dân đến UBND xã để phản ánh, 

kiến ghị, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.  

3. Công tác tư pháp 

 Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Tích cực công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật, từng bước khắc phục tình trạng giải quyết 

TTHC chậm cho nhân dân.  

Thực hiện đăng ký, quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cụ thể như sau: 

Khai sinh 10 trường hợp, kết hôn 7 trường hợp, khai tử 5 trường hợp, xác nhận tình 

trạng hôn nhân 1, cấp bản sao trích lục hộ tịch 30 trường hợp, đăng ký thay đổi hộ 

tịch 1 trường hợp, bổ sung hộ tịch 1 trường hợp và tiếp tục thực hiện số hóa Sổ Hộ 

tịch, gắn số định danh cá nhân 2 trường hợp.  

Về lĩnh vực chứng thực: 120 hồ sơ được chứng thực bản sao từ bản chính. 

4. Công tác quốc phòng – an ninh 

4.1. Công tác quốc phòng: Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được ngành 

quân sự xã chú trọng, tổ chức trực tại UBND xã 24/24 giờ trong các ngày lễ tết 

nguyên đán, phân công các ca trực 12/24 đúng theo quy định; tổ chức giao quân, 

tham gia huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao; tổng kết công tác quốc phòng 

quân sự địa phương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Tổ chức buổi lễ gặp 

mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và xuất ngũ; tham gia tuần tra, truy quét bảo vệ 

rừng, phối hợp với Công an xã tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn xã; Tổ chức 

lau chuồi vũ khí, đạn dược, bảo quảng tốt các vũ khí trang bị, tủ súng chính quy, sổ 

sách VKTBKT bảo đảm 100%; Kiện toàn Hội động nghĩa vụ quân sự và Hội đồng 

https://xasontra.quangngai.gov.vn/
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giáo dục quốc phòng-an ninh xã năm 2023. Xây dựng Kế hoạch đăng ký đồ tuổi 17 

cho thanh niên kết hợp với trạm y tế xã khám thanh niên tuổi 17 năm 2023. Hoàn 

chỉnh các hồ sờ kết nạp dân quân cho ra, kết nạp vào đúng theo quy định. Xây 

dựng kế hoạch, công tác luyện tập chuyển trạng thái sẳn sàng chiến đấu, từ thường 

xuyên lên tăng cường lên cao. 

4.2. Về công tác an ninh 

Tham mưu Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 04/01/2023 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 

2023; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/02/2023 về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 30/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng 

cháy, chữa cháy trong tình hình mới. 

Chủ động nắm tình hình, triển khai các mặt công tác bảo đảm ANTT theo 

chức năng. Tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, kịp 

thời phát hiện. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, kịp thời phát 

hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 

trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các ngành trong 

thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với Hội nông dân, Công an 

với Ban Chỉ huy Quân sự… trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, không để bị 

động, bất ngờ. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật: Đã chỉ đạo  

Công an xã đã tiến hành xác minh một vụ việc có dấu hiệu hiếp dâm xảy ra tại Tổ 

12, thôn Trà Ong, xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; hiện tại vụ việc 

đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Bồng thụ lý. Chỉ đạo 

Ban Chỉ đạo 138 xã (Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đoàn thanh niên xã) tổ chức 08 đợt 

tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã với sự tham gia của hơn 130 lượt 

người. Qua đó, đã kịp thời ngặn chặn được một nhóm thanh niên chuẩn bị hung 

khí nhằm mục đích đánh người, tại hiện trường cơ quan Công an thu giữ 01 xe 

máy và 03 dao tự chế. 

Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội: Tiếp tục triển khai 

công tác nắm tình hình, tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; 

thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH; 

đến nay, trên địa bàn xã chưa phát hiện có mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ 

Nhân dân; chưa xảy ra vụ cháy, nổ nào. 

Công tác quản lý VK, VLN, CCHT: Lồng ghép tuyên truyền, vận động 

người dân giao nộp VK, VLN, CCHT 04 lượt tại 04 khu dân cư với hơn 200 người 

tham dự; qua đó đã vận động thu hồi được 01 khẩu súng ria bắn đạn chì, 13 khẩu 

súng tự chế, hơn 100 viên đạn chì và 06 bộ xung kích điện. 

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 

2025 tầm nhìn đến năm 2030”: 
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- Kết quả triển khai 11 dịch vụ công của Bộ Công an: Đăng ký khai sinh 40 

hồ sơ; đăng ký tạm trú 02 hồ sơ; khai báo tạm vắng 00 hồ sơ; thông báo lưu trú 00 

hồ sơ (tất cả đều đạt tỷ lệ 100% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận). 

- Công an xã truy cập hệ thống CSDLQG về DC cập nhật, bổ sung thông tin 

06 trường hợp; điều chỉnh thông tin trong CSDLQG về DC 05 trường hợp; phát 

hiện 05 trường hợp sai cấu trúc số định danh. Trog đó, đã cập nhật CMND 9 số 00 

trường hợp; điều chính thông tin nhiều hơn một chủ hộ 00 trường hợp; không có 

chủ hộ 00 trường hợp; xóa trùng thông tin công dân 01 trường hợp; lập hồ sơ đề 

nghị hủy số định danh trên hệ thống 05 trường hợp. 

- Kết quả chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em: Tổng số dữ liệu trẻ em trên 

phần mền Trẻ em 1603 trẻ em; phối hợp với công chức văn hóa – xã hội thực hiện 

chuẩn hóa, làm sạch 1603/1603 dữ liệu trẻ em đã có trên phần mềm Trẻ em. 

- Kết quả làm sạch dữ liệu Tư pháp – Hộ tịch: Cơ quan Tư pháp – Hộ tịch 

đã phát hiện 02 trường hợp sai thông tin, đề nghị cơ quan Công an điều chỉnh. 

Công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc: Trong quý, đã phối 

hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổi chức thành công 10 đợt tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật tại 04/06 thôn của xã, với sự tham gia có mặt của hơn 600 lượt 

người. Thông qua các buổi tuyên truyền, lực lượng Công an xã cũng đã vận động 

thu hồi 01 khẩu súng ria bắn đạn chì, 02 khẩu súng tự chế và 01 bộ xung kích điện. 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG QUÝ II NĂM 2023 

 

1. Lĩnh vực kinh tế 

- Tiếp tục tuyên truyền Nhân dân áp dụng khoa học kĩ thuật để nâng cao 

năng suất cây lúa nước, gieo trồng lúa rẫy, mè đen, đậu các loại đảm bảo chỉ tiêu 

UBND huyện giao. Tăng cường phát triển cây dược liệu theo hướng nâng cao năng 

suất, chất lượng, phát triển cây gừng gió trên 06 ha, tìm kiếm thị trường, kết nối 

với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; bảo tồn và phát triển cây lúa nếp rẫy. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng chuồng trại, chú trọng công tác 

tiêm phòng nhằm đảm bảo số lượng đàn gia súc, gia cầm tăng ổn định và bền 

vững. 

- Tiếp tục chăm sóc bảo vệ rừng, mở rộng diện tích trồng cây quế và các loại 

lâm sản khác; triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất. 

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

- Tăng cường công tác vận động nhân dân hiến đất, hiến hoa màu, tiền mặt 

để nâng cấp các tuyến đường làng, ngõ xóm; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đã đạt 

được. 
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- Tăng cường công tác tuần tra, truy quét việc khai thác gỗ trái phép, vận 

động nhân dân trồng rừng sản xuất, tuyên truyền vận động nhân dân không phun 

thuốc bảo vệ thực vật tại những nơi gần nguồn nước sinh hoạt, không để bà con xả 

vỏ keo sau khai thác gây ách tắc hệ thống mương thoát nước, chỉ đạo mỗi khu dân 

cư phải bố trí 01 hố xử lý rác thải rắn. 

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chính sách 

an sinh xã hội, quan tâm lĩnh vực người có công, công tác giảm nghèo. Thực hiện 

hiệu quả các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là bảo tồn văn 

hóa, bản sắc của đồng bào dân tộc Co theo nội dung Nghị quyết 02 của Huyện ủy. 

- Triển khai đầy đủ và có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ 

phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các chính sách an sinh xã 

hội trên địa bàn; Phát huy, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, 

cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức. 

Tiếp tục đầu tư, xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa (nhà sinh hoạt 

cộng đồng thôn Trà Bao, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Trà Xuông). Tăng cường 

hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở phục vụ công tác tuyên 

truyền, thông tin kịp thời, hiệu quả. 

- Giáo dục: Huy động nguồn lực (ngân sách, xã hội...) để hoàn thiện cơ sở 

vật chất trường, lớp học đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh; Đổi mới chương 

trình giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; đẩy mạnh giáo dục định 

hướng nghề nghiệp, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật cho học sinh Trung học 

cơ sở; Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, 

kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn 

hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh; Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học. Phối hợp với Mặt trận, các Hội đoàn 

thể và nhà trường tuyên truyền học sinh đi học đầy đủ, sử dụng máy tính theo đề 

án “Sóng và máy tính cho em” đúng mục đích. 

- Y tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế xã, làm tốt công tác 

chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới, tăng cường công tác tiêm vacxin Covid-19 cho 

người dân theo kế hoạch chung của huyện. 

3. Lĩnh vực cải cách hành chính 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 

Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, 

khóa XX về đẩy mạnh CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC năm 2023; 

Triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 
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hành văn bản QPPL năm 2020 trên địa bàn xã; đổi mới và nâng cao chất lượng 

công tác thẩm định văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND xã và 

UBND xã đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh và 

thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của 

xã để kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp 

luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; 

triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, 

đánh giá tình hình thi hành pháp luật; đổi mới công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá 

việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp 

luật trên địa bàn xã; Đổi mới cơ bản, toàn diện việc tổ chức và hoạt động của Bộ 

phận Một cửa cấp xã theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC; tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC 

theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; Tăng cường thực hiện cung cấp thông 

tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ cho người dân và doanh 

nghiệp nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, giảm chi phí thực hiện TTHC; đồng 

thời làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, giải quyết 

TTHC đạt hiệu quả hơn. 

4. Quốc phòng – An ninh 

4.1. Quốc phòng 

- Huy động lực lượng tham gia huấn luyện đạt đủ chỉ tiêu huyện giao. Thực 

hiện trực 12/24 đúng quy định; phối hợp với công an xã tăng cường tuần tra, truy 

quét, trấn áp tội phạm. 

- Chuẩn bị tốt 4 tại chỗ về phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn. Lập kế hoạch tuần tra cảnh gác địa bàn. Ra soát đồ tuổi thanh niên từ 18- 

25. Đảm bảo cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Tổ chức 

xét duyệt chính trị thanh niên độ tuổi 18-25- 27. Làm tốt công tác quản lý, bảo 

quản vũ khí trang bị, súng để tập trung, tủ súng có lau chuồi sạch sẽ theo hàng 

tuần. 

4.2. An ninh 

Kiện toàn lực lượng Công an xã bán chuyên trách, thay thế các đồng chí có 

nguyện vọng xin nghỉ, thôi làm Công an viên bán chuyên trách; Triển khai thực 

hiện Đề án 06/CP năm 2023; tham mưu ban hành công văn chỉ đạo triển khai thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ Đề án 06/CP; Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình, kết 

quả công tác PCCC và CNCH 06 tháng đầu năm 2023. Chỉ đạo Tổ Công tác Đề án 

06/CP xã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 

06/CP 06 tháng đầu năm 2023. 

Xây dựng, ban hành kế hoạch, kiểm tra, hướng dẫn công tác đăng ký, quản 

lý cư trú trên địa bàn xã; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 

19/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác thi hành án hình sự 
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tại xã, phường, thị trấn và bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Kế 

hoạch thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban 

hành quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng 

đồng; Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án 

phạt tù” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã năm 2023; Kế hoạch “Tháng hành 

động phòng, chống ma túy”, “Ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma 

túy” (26/6/2023). 

Tổ chức Hội nghị giao ban Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của 

Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng trong thực hiện nhiệm 

vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm 

vụ quốc phòng.  

Tập trung nắm chắc tình hình liên quan đến địa bàn, lĩnh vực, đối tượng; 

hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã; tình hình liên quan đến triển khai các chương 

trình, dự án trên địa bàn xã… Tiếp tục xác minh, giải quyết các vụ việc đang thụ 

lý; nhanh chóng tiếp nhận, xác minh 100% tin báo, tố giác về tội phạm. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP 

trọng tâm là vận động người dân đến để thu nhận hồ sơ cấp CCCD kèm định danh 

điện tử cho các trường hợp chưa được thu nhận và giải quyết dịch vụ công trực 

tuyến; tăng cường công tác kiểm tra cư trú; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra 

PCCC, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đẩy mạnh triển khai thực hiện 

Đề án 06/CP. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền và phổ biến pháp 

luật trên địa bàn xã. Tăng cường cung cấp hình ảnh, video vi phạm TTATGT cho 

Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự xử lý theo thẩm quyền. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng – an ninh quý I năm 2023; Nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2023./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Chi cục thống kê huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Mặt trận, các Hội đoàn thể xã; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Bài 
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